	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 673/QLCL-KH
V/v Sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ của hệ thống Cục
	Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013


	Kính gửi:
	- Cơ quan Quản lý CL NLTS Trung Bộ, Nam Bộ;
- Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6;
- Các Phòng thuộc Cục.


Để cải tiến công tác thống kê - tổng hợp, nâng cao chất lượng báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ như sau:

1. Cơ quan Quản lý CL NLTS Trung Bộ, Nam Bộ, Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, các Trung tâm vùng:

1.1. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng cần ngắn gọn, chỉ tập trung vào các việc nổi bật, đặc biệt cần quan tâm của đơn vị trong tháng, những khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo (theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1 đồng thời thống kê số liệu theo các Bảng, biểu tại Phụ lục 4 gửi kèm).
- Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm tập trung đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ đầu năm; làm rõ kết quả đạt được, những việc còn tồn đọng; phân tích khó khăn, vướng mắc để có căn cứ xây dựng biện pháp khắc phục trong thời gian tới (theo Biểu mẫu tại Phụ lục 2 đồng thời thống kê số liệu theo các Bảng, biểu tại Phụ lục 4 gửi kèm).
- Mẫu báo cáo tại Phụ lục 1, 2, 3, 4 được gửi qua email đến đầu mối các đơn vị và đăng tải trên website của Cục.
1.2. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo tháng nộp trong ngày 20 hàng tháng; số liệu thống kê trong báo cáo tháng (tại Phụ lục 2 gửi kèm) được tính từ ngày 19 của tháng trước đến ngày 19 của tháng hiện tại. Thời điểm áp dụng mẫu mới tính từ tháng 5/2013.
- Báo cáo sơ kết 6 tháng nộp trong ngày 15/06; số liệu thống kê trong báo cáo được tính từ đầu năm đến ngày 14/06.

- Báo cáo tổng kết năm nộp trong ngày 10/12; số liệu thống kê trong báo cáo được tính từ đầu năm đến ngày 10/12.

2. Các Phòng thuộc Cục:

Căn cứ vào báo cáo của cơ quan Quản lý chất lượng NLS&TS Trung Bộ, Nam Bộ, Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng NLTS, các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng, và kết quả công tác của Phòng; các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình trong lĩnh vực được giao phụ trách theo Biểu mẫu tại Phụ lục 3 đồng thời tổng hợp số liệu theo phân công tại Phụ lục 4 gửi kèm, cụ thể như sau:

- Phòng Chất lượng 1 chủ trì tổng hợp Bảng 1- 6 (Phụ lục 4);
- Phòng Chất lượng 2 chủ trì tổng hợp Bảng 7- 8 (Phụ lục 4);
- Văn phòng chủ trì tổng hợp Bảng 9 - 12 (Phụ lục 4);
- Riêng các Phòng, ban thuộc Cục báo cáo số liệu về đào tạo, tập huấn cho cán bộ của Phòng mình, địa phương, và doanh nghiệp theo Bảng 10 -12 (Phụ lục 4) gửi Văn phòng Cục tổng hợp trước ngày 20 hàng tháng;
- Thời hạn báo cáo chung của các Phòng về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp trong ngày 22 hàng tháng (đối với báo cáo tháng); 20/6 (đối với báo cáo sơ kết), 15/12 (đối với báo cáo tổng kết).
3. Nơi nhận báo cáo chung:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.44591866 Fax: 04.38317221

Email: buihien.nafi@mard.gov.vn; dieulinh.nafi@mard.gov.vn;
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu VT, KH.
	CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Như Tiệp


PHỤ LỤC 1:
	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …./…/…
	Hà Nội, ngày… tháng… năm……


BÁO CÁO
Báo cáo Kết quả công tác tháng …
và Kế hoạch công tác tháng …
Kính gửi: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG …
1. Các việc đặc biệt cần quan tâm trong tháng:

-…

-…
(Đồng thời thống kê số liệu theo phân công tại Phụ lục 4)
2. Khó khăn, vướng mắc hoặc việc cần xin ý kiến chỉ đạo:
-…

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG …
-…
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KH-TH (để b/cáo);
- Lưu VT, VP.
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)







PHỤ LỤC 2:
	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …./…/…
	Hà Nội, ngày… tháng… năm……


BÁO CÁO

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng/ năm...
và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm/ năm...

Kính gửi: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG/ NĂM...

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:

2. Các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong thủy sản (Chương trình dư lượng, nhuyễn thể, kiểm soát sản phẩm thủy sản sau thu hoạch)
- Cập nhật số liệu vào Bảng 1, 2, 3 - Phụ lục 4
- Đánh giá kết quả triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

3.1. Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT:

- Cập nhật số liệu vào Bảng 4.1, 4.2 - Phụ lục 4
- Đánh giá tình hình triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

3.2. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm nông thủy sản xuất khẩu đi các thị trường

- Cập nhật số liệu vào Bảng 5, 6, 7 - Phụ lục 4
- Đánh giá tình hình triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

3.3. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch; liên ngành/đột xuất
Các đoàn kiểm tra được Cục phân công, kết quả kiểm tra, những vi phạm đã phát hiện, biện pháp xử lý
4. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP

- Cập nhật số liệu vào Bảng 8, 9 - Phụ lục 4
- Đánh giá tình hình triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

5. Giải quyết các sự cố gây mất ATTP trong nước

- Các sự cố nổi bật, các hoạt động đã triển khai để giải quyết…

6. Tăng cường năng lực hoạt động

6.1. Về tổ chức bộ máy

6.2. Về nhân sự

- Về lực lượng cán bộ hệ thống Cục
+ Cập nhật số liệu vào Bảng 10 - Phụ lục 4
+ Đánh giá tình hình triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

- Về đào tạo

+ Cập nhật số liệu đào tạo vào Bảng 11-13, Phụ lục 4
+ Đánh giá tình hình triển khai, so sánh với kỳ báo cáo trước

6.3. Công tác cải cách hành chính

6.4. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

6.5. Công tác đầu tư xây dựng

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG/ NĂM...

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản:

2. Các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong thủy sản

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

4. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP (dành cho báo cáo 6 tháng/ năm)

5. Giải quyết các sự cố gây mất ATTP trong nước

6. Tăng cường năng lực hoạt động

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KH-TH (để b/cáo);
- Lưu VT, VP.
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)







PHỤ LỤC 3:
	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
PHÒNG …
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Hà Nội, ngày… tháng… năm……


BÁO CÁO

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng/ năm...
và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm/ năm...

Kính gửi: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG/ NĂM...
1. Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đề án, dự án, chương trình:

Các Phòng thuộc Cục

	STT
	Số hiệu, ngày ban hành
	Trích yếu

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, phổ biến pháp luật cho cơ quan địa phương, doanh nghiệp

Các Phòng thuộc Cục

3. Công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản.

3.1. Các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong nông thủy sản
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

3.2.1. Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT:

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo

3.2.2. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm nông thủy sản xuất khẩu đi các thị trường

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo

3.2.3. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch; liên ngành/đột xuất
Thanh tra Cục chủ trì báo cáo

3.3. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.4. Giải quyết các sự cố gây mất ATTP trong nước
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.5. Giải quyết vướng mắc về rào cản ATDB, ATTP của các thị trường và hợp tác quốc tế
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
4. Tăng cường năng lực hoạt động

4.1. Về tổ chức bộ máy
Văn phòng báo cáo

4.2. Về nhân sự
Văn phòng báo cáo

- Về lực lượng cán bộ hệ thống Cục
- Về đào tạo

4.3. Công tác cải cách hành chính
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

4.4. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm
Phòng Quản lý Kiểm nghiệm

4.5. Công tác đầu tư xây dựng
Văn phòng

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG/ NĂM...
1. Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đề án, dự án, chương trình:

Các Phòng thuộc Cục

	STT
	Số hiệu, ngày ban hành
	Trích yếu

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, phổ biến pháp luật cho cơ quan địa phương, doanh nghiệp

Các Phòng thuộc Cục

3. Công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản.

3.1. Các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong nông thủy sản
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

3.2.1. Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT:

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.2.2. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm nông thủy sản xuất khẩu đi các thị trường

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.2.3. Thanh, kiểm tra theo kế hoạch; liên ngành/đột xuất
Thanh tra Cục chủ trì báo cáo

3.3. Tình hình áp dụng VietGAP, VietGAHP

Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.4. Giải quyết các sự cố gây mất ATTP trong nước
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
3.5. Giải quyết vướng mắc về rào cản ATDB, ATTP của các thị trường và hợp tác quốc tế
Phòng Chất lượng 1, 2 báo cáo
4. Tăng cường năng lực hoạt động

4.1. Về tổ chức bộ máy

Văn phòng báo cáo

4.2. Về nhân sự

Văn phòng báo cáo

- Về lực lượng cán bộ hệ thống Cục
- Về đào tạo

4.3. Công tác cải cách hành chính

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

4.4. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm

4.5. Công tác đầu tư xây dựng

Văn phòng

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Với Chính phủ, Bộ:

2. Với Cục:
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KH-TH (để b/cáo);
- Lưu VT, VP.
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)







	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Thuy san1

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 1. Chương trình dư lượng

		TT		Tỉnh/ Thành phố		Vùng nuôi (mã số)		Đối tượng giám sát (loài thủy sản nuôi)		Sản lượng (tấn)		Số mẫu		Kết quả giám sát

														Chỉ tiêu/ Nhóm chỉ tiêu phân tích		Số lượt phân tích		Số trường hợp phát hiện vượt MRLs

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng, cả năm

		Bảng 2. Chương trình nhuyễn thể

		TT		Tỉnh/ Thành phố		Vùng thu hoạch		Đối tượng giám sát (mẫu nước/mẫu NT2MV)		Sản lượng NT2MV đã cấp giấy CNXX (Kg)		Số mẫu		Kết quả giám sát

														Chỉ tiêu/ Nhóm chỉ tiêu phân tích		Số lượt phân tích		Số trường hợp phát hiện vượt mức cho phép

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng, cả năm

		Bảng 3. Chương trình kiểm soát sản phẩm thủy sản sau thu hoạch

		TT		Tỉnh/ Thành phố		Đối tượng giám sát (loài TS/ Sản phẩm thủy sản)				Sản lượng (tấn)		Số mẫu		Kết quả giám sát

														Chỉ tiêu/ Nhóm chỉ tiêu phân tích		Số lượt phân tích		Số trường hợp phát hiện vượt MRLs

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng, cả năm





Thuy san 2

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 4.1:  Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất thủy sản

		TT		Loại hình sản xuất								Số cơ sở trên địa bàn								Kết quả kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP

																				Số lượt kiểm tra đánh giá, phân loại								Số lượt kiểm tra định kỳ								Số lượt tái kiểm tra cơ sở loại C

												Tổng số		A		B		C		Tổng số		A		B		C		Tổng số		A		B		C		Tổng số		A		B		C

		1		Tàu cá có công suất máy chính 50 CV trở lên có sản phẩm xuất khẩu

		2		Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có sản phẩm xuất khẩu

		2.1		Cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP

		2.2		EU, Thuỵ Sĩ, Nauy

		2.3		Hàn Quốc

		2.4		Trung Quốc

		2.5		Liên bang Nga

		2.6		Braxin

		2.7		Khác

		Đối với cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra

		TT		Tên cơ sở								Mã số				Thời điểm kiểm tra xếp loại C				Thời hạn khắc phục và báo cáo Cơ quan kiểm tra						Thời điểm và kết quả tái kiểm tra								Biện pháp xử lý (nếu kết quả tái kiểm vẫn C)						Ghi chú

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ và Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng theo phân công; Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng và cả năm

		Bảng 4.2:  Báo cáo các cơ sở SXKD thủy sản được công nhận, đề nghị bổ sung, điều chỉnh thông tin trong các Danh sách xuất khẩu

		1. CÁC CƠ SỞ  SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN ĐƯỢC CÔNG NHẬN, ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH XUẤT KHẨU

		TT		Tên cơ sở								Mã số				Tên tiếng Anh (tên giao dịch thương mại)						Địa chỉ				Địa chỉ tiếng anh				Kết quả						Thị trường đăng ký xuất khẩu				Ghi chú

																														Xếp loại		Ngày công nhận

		2. CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG CÁC DANH SÁCH

		TT		Mã số		Thông tin cũ																Thông tin mới																Thay đổi thông tin khác có liên quan trong các Danh sách				Lý do

						Tên cơ sở								Địa chỉ								Tên cơ sở								Địa chỉ

						Tiếng Việt				Tiếng Anh				Tiếng Việt				Tiếng Anh				Tiếng Việt				Tiếng Anh				Tiếng Việt				Tiếng Anh

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng





Thuy san 3

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 5. Báo cáo kết quả kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy sản xuất khẩu đi các thị trường

		TT		Thị trường		Kết quả kiểm tra, chứng nhận																								Kết quả các lô hàng không đạt yêu cầu

						Tổng số lô được chứng nhận				Phân loại theo sản phẩm (tấn)																Tổng số lô có lấy mẫu kiểm nghiệm				Vi sinh				Hóa chất, kháng sinh				Khác

						Số lô		Khối lượng (tấn)		Cá  tra		Tôm nuôi		Mực/ BT		NT2MV		Cá ngừ, kiếm, ... (loài có khả năng sinh histamin)		Cá nuôi khác		Giáp xác khác (tôm biển, cua…)		Cá biển khác		Tổng số lô		Khối lượng (tấn)		Lô		Tấn		Lô		Tấn		Lô		Tấn

		I		Kiểm tra theo yêu cầu của nước nhập khẩu

		1		EU

		2		Thuỵ Sĩ

		3		Na Uy

		4		Ai xơ len

		5		Pôlinêxia

		6		Serbia

		7		Liên bang Nga

		8		Ucraina

		9		Hàn Quốc

		10		Trung Quốc

		11		Nhật Bản

		12		Đài Loan

		13		New Zealand

		14		Canada (theo thoả thuận)

		15		Brazil

		16		Khác

		II		Dịch vụ

		1		Hoa Kỳ

		2		Canada

		3		Nhật Bản

		4		Úc

		5		ASEAN

		6		Hồng Kông

		7		Khác

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng và cả năm





Thuy san 4

		Phụ lục 4:

		Bảng 6:  BIỂU MẪU THỐNG KÊ LÔ HÀNG THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, ATTP

		TT		Giấy đăng kí kiểm tra		Tên sản phẩm		Khối lượng lô hàng		Thị trường		Chỉ tiêu không đạt		Kết quả		Yêu cầu/ Mức giới hạn cho phép		Thông tin về cơ sở sản xuất				Biện pháp xử lý

																		Tên/ Mã số cơ sở sản xuất		Nước sản xuất

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		I. THỦY SẢN

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản vùng
- Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 06 tháng, cả năm

		Hướng dẫn cách ghi vào biểu mẫu thống kê:

		Cột 1:		Ghi số thứ tự theo thời gian lô hàng có kết quả kiểm tra không đạt trong thời hạn báo cáo

		Cột 2:		Ghi rõ ngày đăng ký và số Giấy đăng ký kiểm tra theo qui định hiện hành đối với lô hàng có sản phẩm nêu tại cột 3.

		Cột 3:		Ghi tên sản phẩm có kết quả kiểm tra không đạt (ghi theo tên sản phẩm trong Biên bản Kiểm tra cảm quan, ngoại quan của lô hàng)

		Cột 4:		Ghi khối lượng của lô hàng đăng kí kiểm tra

		Cột 5:		Đối với lô hàng xuất khẩu, ghi tên nước/khu vực/vùng lãnh thổ mà cơ sở đăng ký xuất khẩu lô hàng này. Ví dụ: Mĩ, Canda, Nhật Bản, EU, Nga…Đối với lô hàng nhập khẩu, ghi thị trường là Việt Nam.

		Cột 6:		Ghi rõ tên đầy đủ của chỉ tiêu (hóa học, sinh học, tạp chất, hàm lượng nước) không đạt so với yêu cầu của thị trường hay qui định hiện hành của Việt nam tương ứng. VD ghi Salmonella spp., Histamin,...

		Cột 7:		Ghi kết quả kiểm tra/ kiểm nghiệm. (Cách ghi kết quả và đơn vị tính theo như qui định trong phương pháp phân tích (định tính/định lượng) và nội dung yêu cầu phiếu trả kết quả kiểm nghiệm. Đối với các chỉ tiêu có qui định các giá trị (n, c, M, m), thì cần

		Cột 8:		Ghi yêu cầu/ mức giới hạn tối đa cho phép (MRL) hoặc mức giới hạn tối thiểu của phương pháp phân tích (MRPL) theo qui định tương ứng của thị trường hoặc  yêu cầu của khách hàng nêu trong hợp đồng hoặc các qui định hiện hành của Việt nam mà Trung tâm vùng

		Cột 9:		Ghi tên và mã số (nếu có) của cở sở sản xuất ra lô hàng có chỉ tiêu không đạt.

		Cột 10:		Ghi tên nước/khu vực/vùng lãnh thổ sản xuất ra lô hàng có chỉ tiêu không đạt.

		Cột 11:		Ghi rõ ngày và số Giấy thông báo lô hàng không đạt yêu cầu do Trung tâm vùng phát hành, đồng thời mô tả các biện pháp khác mà Trung tâm vùng đã thực hiện đối với lô hàng phát hiện chỉ tiêu không đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm (nếu có).





Nong san  

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 7: Kết quả chứng nhận chất lượng, ATTP lô hàng nông sản (theo yêu cầu khách hàng)

		TT		Thị trường		Lô hàng kiểm tra

						Tổng số				Số lô không đạt yêu cầu

						Lô		Tấn		Lô		Tấn		Lý do

		A		XUẤT KHẨU

		1

		…

		B		NHẬP KHẨU

		1

		…

		Ghi chú:
- Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng
- Tần suất: Định kỳ 06 tháng, cả năm

		Bảng 8. Chứng nhận VietGAP, VietGAHP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản

		TT		Số cơ sở đánh giá		Kết quả

						Đạt		Chưa đạt		Lý do

		1

		…

		Ghi chú: 
- Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng
- Tần suất: Định kỳ 6 tháng, năm





Dao tao 1

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 9. Về lực lượng cán bộ hệ thống Cục

		TT		Nội dung								Số lượng tính đến 14/06 (cho BC 6 tháng) và 10/12 (cho BC năm)								Trong đó

																				Tiến sỹ		Thạc sỹ		Đại học		CĐ, Trung cấp		Khác

		1		Cán bộ làm công tác QL chất lượng thủy sản

		2		Cán bộ làm công tác QL chất lượng nông lâm sản

		3		Cán bộ kiểm nghiệm, xét nghiệm

		4		Cán bộ hành chính, văn phòng và khác

				Tổng cộng

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm thuộc Cục, 02 cơ quan Quản lý Chất lượng NLTS Trung Bộ, Nam Bộ; Tần suất: Định kỳ 6 tháng, năm

		Bảng 10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hệ thống Cục

		TT		Đào tạo, hội nghị, hội thảo						Trong nước						Nước ngoài								Ghi chú

										Số lớp		Lượt người				Số lớp				Lượt người

		1		Về CL, ATVS thủy sản

		2		Về CL, ATVS nông lâm sản và muối

		3		Kiểm nghiệm/XN

		4		Ngoại ngữ

		5		Tin học

		6		Quản lý nhà nước

		7		Lý luận chính trị

		8		Khác

				Tổng cộng

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm thuộc Cục, 02 cơ quan Quản lý Chất lượng NLTS Trung Bộ, Nam Bộ, Các Phòng thuộc Cục; Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, cả năm





Dao tao 2

		PHỤ LỤC 4

		Bảng 11. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương

		TT		Nội dung												Số lớp		Lượt người tham dự		Ghi chú

		1		Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện sản xuất nông lâm thủy sản

		2		Nghiệp vụ lấy mẫu, phân tích sản phẩm nông lâm thủy sản

		3		Khác (nêu nội dung cụ thể)

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm thuộc Cục, 02 Cơ quan Quản lý Chất lượng NLTS Trung Bộ, Nam Bộ, Các Phòng thuộc Cục; Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm

		Bảng 12. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp

		TT		Nội dung												Số lớp		Lượt người tham dự		Ghi chú

		1		Áp dụng chương trình quản lý chất lượng								HACCP

												Khác

		2		Nâng cấp phần cứng

		3		Chương trình khác (nêu nội dung cụ thể)

		Ghi chú: Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm thuộc Cục, 02 cơ quan Quản lý Chất lượng NLTS Trung Bộ, Nam Bộ, Các Phòng thuộc Cục; Tần suất: Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm






